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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2048/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 5 năm 2019 

QUYẾT ĐỊNH 
về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ne;àv 08 tháng 6 năm 2010 của 
Chinh phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; căn cứ Nghị định số 92/2017/NĐ-
CP ngày 07 tháng 8 năm 20] 7 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sổ điều của 
các nghị đình liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chỉnh; 

Cãn cử Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 nãm 2017 của 
Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ về kiểm soát 
thủ tục hàah chỉnh-

Xét đề nghị của Giảm đốc Sò Kẻ hoạch và Đầu tư tại Tờ trinh số 
2231/TTr-SKHĐT ngày 04 thảiig 4 nãm 2019, 

QƯYÉT ĐỊNH; 

Điều 1, Công bổ kèm theo Quyết, định này danh mục 02 thủ tục mới ban 
hành, 01 thủ tục được sủa đổi thuộc phạm vi chức nãng quản lý cùa Sờ Kể 
hoạch và Đầu tư. 

Danh mục thủ tục hành chính đãng tải trên cổng thông tin điện tử 
cửa Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố tại địa chỉ 
ỉittp ://vpub. ho chiminiicity.gov. vn/p ortal/Họm e/d anh-muc-tth c/de faul t. aspx. 

Đieu 2. Quyêt định nảy có hiệu lực thi hảnh kế từ ngày 15 tháng 5 
năm 20 ỉ 9. 
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Bãi bò nội dung công bố cho thủ tục ẠX4 ban hành kèm theo Quyết đinh 
số 611/QĐ-UBND ngày 14 tháng 02 năm 2017 của Chủ tịch ủy ban nhân dân 
thành phổ về việc công bo thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức nãng quàn lý 
của Sở Kể hoạch vả Đầu tư. 

Điều 3. Chánh Văn phòrtg ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sờ Kế 
hoạch và Đẩu tư và các tẻ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 
Quyểt định này./. 

CHỦ TỊCH 

Nguyễn Thành Phong 



DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ 
CỦA SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐAU TƯ 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 08 tháng 5 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH 
1. Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
2. 
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Tên thủ tục 
hành chính 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điêm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực vôn hô trợ phát triển chính thức (ODA) và vôn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 
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Lập, thẩm 
định, quyết 
định đầu tư 
chương 
trình, dự án 
đầu tư thuộc 
thẩm quyền 
của người 
đứng đầu cơ 
quan chủ 
quản 

Thời gian thẩm 
định văn kiện 
chương trình, 
dự án tính từ 
ngày nhận đủ 
hồ sơ hợp lệ: 
- Đối với dự 
án đầu tư nhóm 
A: Không quá 
40 ngày. 
- Đối với dự 
án đầu tư nhóm 
B: Không quá 
30 ngày. 
- Đối với dự 
án đầu tư nhóm 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư (địa 
chỉ: 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

Không 
có 

- Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP ngày 16 
tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về quản lý và 
sử dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài; 
- Nghị định số 
132/2018/NĐ-CP ngày 01 
tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP ngày 16 
tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về quản lý và 

Cơ quan trực tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
Cơ quan có thẩm quyền quyết 
định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 
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Căn cứ pháp lý Ghi chú 

C: Không quá 
20 ngày. 
Thời gian phê 
duyệt: Trong 
thời hạn 10 
ngày làm việc 
kể từ ngày nhận 
được báo cáo 
thẩm định. 

sử dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài. 
- Thông tư số 
12/2016/TT -BKHĐT 
ngày 08 tháng 8 năm 
2016 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị 
định số 16/201 6/NĐ-CP 
ngày 16/3/2016 của 
Chính phủ. 
- Quyết định số 
1753/QĐ-BKHĐT ngày 
28 tháng 11 năm 2018 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc Công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh 
vực vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA), vốn 
vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài thuộc 
phạm vi chức năng quản 
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lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

2 Lập, thẩm 
định, quyết 
định phê 
duyệt văn 
kiện dự án 
hỗ trợ kỹ 
thuật, phi dự 
án sử dụng 
vốn ODA 
viện trợ 
không hoàn 
lại 

Thời hạn thẩm 
định Văn kiện 
dự án, phi dự án 
là không quá 20 
ngày kể từ khi 
nhận đủ hồ sơ 
hợp lệ 
Thời gian phê 
duyệt: Trong 
thời hạn 10 
ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận 
được báo cáo 
thẩm định. 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư (địa 
chỉ: 32 Lê 
Thánh Tôn, 
Phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

Không 
có 

- Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP ngày 16 
tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về quản lý và 
sử dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài; 
- Nghị định số 
132/2018/NĐ-CP ngày 01 
tháng 10 năm 2018 của 
Chính phủ về sửa đổi, bổ 
sung một số điều của 
Nghị định số 
16/2016/NĐ-CP ngày 16 
tháng 3 năm 2016 của 
Chính phủ về quản lý và 
sử dụng vốn hỗ trợ phát 
triển chính thức (ODA) 
và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài. 
- Thông tư số 
12/2016/TT -BKHĐT 
ngày 08 tháng 8 năm 

1. Cơ quan thực hiện TTHC: 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện 
TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư 
- Cơ quan có thẩm quyền quyết 
định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 
2. Trình tự thực hiện: 
- Bước 1: 
Chủ dự án phối hợp với nhà tài 
trợ nước ngoài lập văn kiện dự án 
đến nộp tại Bộ phận tiếp nhận và 
trả kết quả Sở Kế hoạch và Đầu 
tư, số 32 Lê Thánh Tôn, quận 1, 
TPHCM. 
Thời gian tiếp nhận: Trong các 
ngày làm việc từ thứ hai đến thứ 
sáu (sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 
giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ đến 
17 giờ). 
- Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ, kiểm 
tra hồ sơ: 
+ Nếu hồ sơ đầy đủ theo quy định, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận hồ sơ 
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2016 của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn thực 
hiện một số điều của Nghị 
định số 16/201 6/NĐ-CP 
ngày 16/3/2016 của 
Chính phủ. 
- Quyết định số 
1753/QĐ-BKHĐT ngày 
28 tháng 11 năm 2018 
của Bộ Kế hoạch và Đầu 
tư về việc Công bố danh 
mục thủ tục hành chính 
mới ban hành, sửa đổi, bổ 
sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh 
vực vốn hỗ trợ phát triển 
chính thức (ODA), vốn 
vay ưu đãi của các nhà tài 
trợ nước ngoài thuộc 
phạm vi chức năng quản 
lý của Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư 

và thực hiện giải quyết hồ sơ theo 
quy định. 
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ 
theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ hướng dẫn đơn vị bổ 
sung hồ sơ. 
- Bước 3: Xem xét, giải quyết hồ 
sơ: 
+Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì 
thẩm định Văn kiện dự án, phi dự 
án lấy ý kiến của các cơ quan có 
liên quan. 
+Căn cứ kết quả thẩm định, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư có Tờ trình kèm 
Báo cáo kết quả thẩm định trình 
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành 
phố quyết định phê duyệt Văn 
kiện dự án, phi dự án. 
+ Sau khi Văn kiện dự án, phi dự 
án được phê duyệt, Ủy ban nhân 
dân thành phố thông báo cho Bộ 
Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính 
và các cơ quan có liên quan kèm 
theo Văn kiện dự án, phi dự án đã 
được phê duyệt có đóng dấu giáp 
lai của Ủy ban nhân dân thành phố 
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Căn cứ pháp lý Ghi chú 

để giám sát và phối hợp thực hiện. 
- Bước 4: Phê duyệt 
Trong thời hạn 10 ngày làm việc, 
kể từ ngày nhận được báo cáo 
thẩm định của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
thành phố xem xét, quyết định phê 
duyệt văn kiện dự án, phi dự án. 

B. DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 
•? 9 *? > r r > 

1. Danh mục thủ tục hành chính được sửa đôi, bô sung thuộc thâm quyên giải quyêt của Sở Kê hoạch và Đầu tư 

TT rri /V Tên 
TTHC 

Thời hạn 
giải quyêt 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

I. Lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài 
1 Xác 

nhận 
chuyên 
gia 

Trong 
vòng 15 
ngày làm 
việc kể từ 
ngày nhận 
đủ hồ sơ 
hợp lệ 

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 
(địa chỉ: 
32 Lê 
Thánh 
Tôn, 
Phường 
Bến Nghé, 
Quận 1) 

Không 
có 

- Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 
10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban 
hành Quy chế chuyên gia nước ngoài thực hiện các 
chương trình, dự án ODA; 
- Thông tư liên tịch số 12/2010/TTLT-BKHĐT-
BTC ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư và Bộ Tài chính quy định chi tiết và 
hướng dẫn thực hiện Quy chế Chuyên gia nước 
ngoài thực hiện các chương trình, dự án ODA ban 
hành kèm theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg 

Cơ quan thực hiện thủ 
tục hành chính: Sở Kế 
hoạch và Đầu tư 



TT rri /V Tên 
TTHC 

Thời hạn 
giải quyết 

Địa điểm 
thực hiện 

Phí, lệ 
phí 

Căn cứ pháp lý Ghi chú 

ngày 01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính 
phủ. 
- Quyết định số 1753/QĐ-BKHĐT ngày 28 tháng 
11 năm 2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc 
Công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban 
hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ/hủy bỏ lĩnh vực vốn 
hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn vay ưu đãi 
của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. 
- Quyết định số 4712/QĐ-UBND ngày 20 tháng 10 
năm 2018 của Ủy ban nhân dân Thành phố về ủy 
quyền cho các Sở-ngành, Ủy ban nhân dân các 
quận - huyện thực hiện một số nhiệm vụ, quyền 
hạn của Ủy ban nhân dân Thành phố 
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